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TIẾT 82 

 

BÀI 17: SÔNG VÀ HỒ  

(2 tiết) 

 

A. LÝ THUYẾT: (đã học ở tiết trước) 

B. VÍ DỤ: 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG:  

Câu 1. Hồ và sông ngòi không có giá trị nào sau đây? 

A. Thủy sản.                  B. Giao thông                     C. Du lịch.                 D. Khoáng sản. 

 

Câu 2. Hợp lưu là gì? 

A. Diện tích đất đai có sông chảy qua và tạo ra hồ chứa nước. 

B. Nơi dòng chảy của hai hay nhiều hơn các con sông gặp nhau. 

C. Nơi có lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở sông. 

D. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước từ các cửa sông, biển. 

 

Câu 3. Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do? 

A. nước mưa.            B. nước ngầm.               C. băng tuyết.                 D. nước ao, hồ. 

 

Câu 4. Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ? 

A. Hồ Thác Bà.                 B. Hồ Ba Bể.                    C. Hồ Trị An.                D. Hồ Tây. 

 

Câu 5. Chi lưu là gì? 

A. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính. 

B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ. 

C. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông. 

D. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông. 

 

Câu 6. Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây? 

A. Hoa Kì.                         B. Trung Quốc.               C. Ấn Độ.                  D. Liên bang Nga. 

 

Câu 7. Cửa sông là nơi dòng sông chính? 

A. xuất phát chảy ra biển.                                          B. tiếp nhận các sông nhánh. 

C. đổ ra biển hoặc các hồ.                                          D. phân nước cho sông phụ. 

 

 



Câu 8. Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới? 

A. Sông I-ê-nit-xây.                                                    B. Sông Missisipi. 

C. Sông Nin.                                                               D. Sông A-ma-dôn. 

 

Câu 9. Lưu vực của một con sông là? 

A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ. 

B. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên. 

C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông. 

D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng. 

 

Câu 10. Sông A-ma-dôn nằm ở châu lục nào sau đây? 

A. Châu Âu.             B. Châu Mĩ.                      C. Châu Á.                      D. Châu Phi 

 

D. DẶN DÒ: 

- Làm bài tập áp dụng 

- Học thuộc đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 2 

 

……………………………………………………………………………………………… 

TIẾT 83,  TIẾT 84 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 

 

DẶN DÒ: 

- Đọc trước nội dung phần V bài 18: CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 

DÂN TỘC TRƯỚC THẾ KỈ X 

- - Đọc trước nội dung bài 18: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 
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